1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (nêu tại Phụ lục 01, chương V).
	Có hợp đồng nguyên tắc có đầy đủ các loại vật tư chủ yếu cho công trình theo yêu cầu tại mục này
	Đạt

	
	Không có hợp đồng nguyên tắc không có đầy đủ các loại vật tư chủ yếu cho công trình theo yêu cầu tại mục này
	Không đạt

	1.2. Đáp ứng chủng loại, chất lượng vật tư (nêu tại Phụ lục 01, chương V Về các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư).
- Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của các chủng loại vật tư chính cho gói thầu
	Đáp ứng đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu:
- Chủng loại, chất lượng vật tư (nêu tại Phụ lục 01, chương V Về các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư).
- Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của tất cả các các chủng vật tư chính cho gói thầu theo yêu cầu tại mục này
	Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu:
- Chủng loại, chất lượng vật tư (nêu tại Phụ lục 01, chương V Về các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư).
- Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của tất cả các chủng loại vật tư chính cho gói thầu theo yêu cầu tại mục này
	Không đạt

	1.3. Các loại vật liệu khác: thép hình, thép tấm, thép không rỉ (SUS 304) …
	Không cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc không có đầy đủ các loại vật tư theo yêu cầu tại mục này
	Không đạt

	
	Có cam kết và hợp đồng nguyên tắc có đầy đủ các loại vật tư theo yêu cầu tại mục này
	Đạt 

	1.4. Đối với phòng thí nghiệm chuyên ngành liên quan đến xây dựng có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm liên quan đến xây dựng còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	Có hợp đồng nguyên tắc với với đơn vị thí nghiệm (E-HSMT phải đính kèm các văn bản liên quan chứng minh năng lực của đơn vị thí nghiệm)
	Đạt

	
	Không có hợp đồng nguyên tắc với với đơn vị thí nghiệm hoặc có hợp đồng nguyên tắc nhưng E-HSMT không đính kèm các văn bản liên quan chứng minh năng lực của đơn vị thí nghiệm.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: 
Có bản vẽ và thuyết minh riêng biệt thể hiện rõ mặt bằng vị trí bố trí công trình tạm, vị trí tập kết thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, bải tập kết chất thải, cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện, cấp nước, thoát nước trong quá trình thi công, An toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thi công và ra vào mặt bằng công trường
	Có bản vẽ và thuyết minh cụ thể, đầy đủ rõ ràng đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu nêu tại mục này. Bản vẽ và thuyết minh phải phù hợp với nhau và phải hợp lý về mặt tổ chức thực tế triển khai.
	Đạt

	
	Không có bản vẽ hoặc thuyết minh; Trường hợp có bản vẽ và thuyết minh nhưng không đầy đủ, không thể hiện hết nội dung yêu cầu hoặc không hợp lý.
	Không đạt

	2.2. Nhà thầu có biện pháp tiếp cận công trường để hoàn thiện biện pháp thi công: Nhà thầu có biện pháp tiếp cận công trường thể hiện đầy đủ tất cả các nội dung: ảnh hưởng của các công trình hạ tầng kỹ thuật khi thi công; cô lập bể chứa 
	Có thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu, phản ánh đúng và phù hợp với hiện trạng thực tế công trình.
	Đạt

	
	Không thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu hoặc phản ánh không đúng hoặc không phù hợp với hiện trạng thực tế công trình.
	Không đạt

	2.3. Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường. 

	Có giải pháp Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện trường
	Đạt

	
	Không có hoặc có giải pháp Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện hiện trường
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên
	Không đạt



3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Hệ thống tổ chức (kèm theo thuyết minh và sơ đồ tổ chức):
Có bản vẽ sơ đồ và thuyết minh riêng biệt nói rõ hết các nội dung trong sơ đồ tổ chức hiện trường về chức năng mối quan hệ các bộ phận quản lý Tiến độ, quản lý kỹ thuật, quản lý hành chính kế toán, quản lý khối lượng công việc, vật tư, máy móc thiết bị, an toàn lao động, an toàn giao thông ra vào công trình, môi trường và có các đội thi công (sơ đồ tổ chức nhân sự của nhà thầu phải đầy đủ tên tuổi, chức danh của tất cả các cán bộ chủ chốt hiện trường và nêu rõ trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ trong sơ đồ nhưng bố trí phải phù hợp với danh sách cán bộ chủ chốt của nhà thầu).
	Có sơ đồ và thuyết minh cụ thể, đầy đủ rõ ràng đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu nêu tại mục này. Sơ đồ và thuyết minh phải phù hợp với nhau và phải hợp lý về mặt tổ chức thực tế triển khai.
	Đạt

	
	Không có sơ đồ hoặc thuyết minh; Trường hợp có sơ đồ và thuyết minh nhưng không đầy đủ, không thể hiện hết nội dung yêu cầu hoặc không hợp lý.
	Không đạt

	3.3. Bảo đảm an toàn giao thông: 
- Có biện pháp bảo đảm giao thông trong suốt quá trình thi công. 
- Có cam kết riêng của nhà thầu đảm bảo an toàn giao thông (ký tên đóng dấu xác nhận.
	Có biện pháp Bảo đảm an toàn giao thông, đầy đủ, hợp lý đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu tại mục này
	Đạt

	
	Không có biện pháp Bảo đảm an toàn giao thông hoặc có Bảo đảm an toàn giao thông nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	3.4 Biện pháp thi công các hạng mục công trình: Thi công làm sạch bê tông; thi công trám trét bê tông; công tác thi công sơn…
	Có thuyết minh đầy đủ, cụ thể rõ ràng tất cả các hạng mục, công việc nêu tại mục này và Trình tự thi công, biện pháp thi công từng công việc xây dựng, hạng mục công việc phù hợp, logic theo thứ tự công việc
	Đạt

	
	- Không thuyết minh đầy đủ các hạng mục, công việc nêu tại mục này hoặc có thuyết minh đầy đủ hạng mục, công việc nhưng không hợp lý, không phù hợp hoặc không khả thi
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



4. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 360 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 360 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Không đề xuất thời gian thi công hoặc đề xuất thời gian thi công vượt quá 360 ngày. 
	Không đạt

	4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Tiến độ thi công phải đầy đủ các nội dung: Nhân lực, thiết bị, vật liệu cung ứng cho từng hạng mục.
	Đạt

	
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không phù hợp với với gian thi công hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT
	Không đạt

	4.3. Cam kết đảm bảo tiến độ thi công
	Có cam kết
	Đạt

	
	Không có cam kết.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt






5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc và tiến độ thi công
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc tiến độ thi công
	Không đạt

	5.3. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình khi mưa bão.
	Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình khi mưa bão hoặc có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình khi mưa bão nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	5.4 Quy trình tiếp nhận, bảo quản vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình
	Có quy trình tiếp nhận, bảo quản vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có quy trình tiếp nhận, bảo quản vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình hoặc có quy trình tiếp nhận, bảo quản vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	5.5 Quy trình lấy mẫu các vật tư để thử nghiệm, thiết kế cấp phối bê tông, quy trình lấy mẫu bê tông của các hạng mục, bộ phân công trình để thử nghiệm cường độ nén Bê tông
	Có quy trình hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có quy trình hoặc có quy trình nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	5.6 Công tác trắc đạc kiểm tra, rà soát thường xuyên liên tục trong suốt quá trinh thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác trắc đạc hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác trắc đạc hợp lý, khả thi hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc tiến độ thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công:
· Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công trình.
· Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trình.
· An toàn giao thông công trường.
· Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị.
· Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh.
· Biện pháp, kế hoạch đào tạo tập huấn an toàn lao động cho cán bộ, công nhân định kỳ.
· Có đề xuất thiết kế các bảng công tác điều lệnh đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trên công trường và văn phòng ban chỉ huy (như: cảnh báo phải mang các đồ bảo hộ; các biển báo nguy hiểm về điện; tiêu lệnh PCCC; xe đi ATGT; chống bụi)
	Có biện pháp an toàn lao động đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc biện pháp an toàn lao động không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công theo tất các các nội dung yêu cầu nêu tại mục này
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công theo các yêu cầu nêu tại mục này.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt






7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Bảo hành
	

	Nhà thầu có đề xuất:
- Thời gian bảo hành tối thiểu là 18 tháng.
- Có cam kết bảo trì công trình trong thời gian bảo hành
	Có đề xuất đầy đủ, đáp ứng các nội dung nêu tại mục này
	Đạt

	
	Có đề xuất nhưng không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung nêu tại mục này hoặc không đề xuất
	Không đạt

	7.2. Yêu cầu về bảo hành công trình

	Kế hoạch bảo hành công trình của nhà thầu như sau:
Nhà thầu có thuyết minh biện pháp kiểm tra công trình thường xuyên; biện pháp tổ chức thực hiện bảo hành công trình khi phát hiện còn khiếm khuyết hoặc khi có yêu cầu của các đơn vị có liên quan về khiếm khuyết công trình trong quá trình bảo hành; Nhà thầu phải có bảng đề xuất thời gian kiểm tra định kỳ; thời gian khắc phục chậm nhất trong vòng 1 tuần kể từ ngày chủ đầu tư có yêu cầu sửa chữa; Nhà thầu phải có cam kết về thực hiện bảo hành công trình.
	Có đề xuất đầy đủ, đáp ứng các nội dung nêu tại mục này
	Đạt

	
	Có đề xuất nhưng không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung nêu tại mục này hoặc không đề xuất
	Không đạt

	7.3. Uy tín của nhà thầu
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trước đó trong vòng 3 năm (2022, 2023, 2024) trở lại đây
	Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở, hoặc quyết toán chậm hơn thời gian quy định mà do lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải có bản kê khai danh mục các công trình đã thực hiện trong 03 năm gần đây.
	Đạt

	
	Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở hoặc quyết toán chậm hơn thời gian quy định mà do lỗi của nhà thầu. Nhà thầu không có bản kê khai danh mục các công trình đã thực hiện trong 03 năm gần đây.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2, 7.3 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



